
Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, KP1, TT. Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. HCM

Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp, Tp. HCM

STT
Cơ
sở

Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

1 1 15 01DD15A1,C1 Y học cổ truyền - phục hồi chức năng Trắc nghiệm Phan Thị Thu Thủy

2 1 15 01DD15A1,C1 Kỹ năng giao tiếp giáo dục sức khỏe Trắc nghiệm Nguyễn Thị Mỹ Dum

3 1 15 01DD15A1,C1 Kiểm soát nhiễm khuẩn Trắc nghiệm Phan Thị  Hóa

4 1 15 01DD15A1,C1 Y tế cộng đồng Trắc nghiệm Lương Thị Hồng Thắm

5 1 15 01DD15A1,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Trịnh Quốc Tuấn

6 1 15 01DD15A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

7 1 15 01DD15A1,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

8 1 15 01DH15A,C1 Đồ họa 3D Thực hành Phan Quốc Hưng

9 1 15 01DH15A,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

10 1 15 01DH15A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

11 1 15 01DH15A,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ
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sở

Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

12 1 15 01DH15A,C1 Thực tập cơ bản Thực hành Trần Huy

13 1 15 01DH15A,C1 Thực tập tốt nghiệp Thực hành Trần Huy

12 1 15 01DN15A,C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Tiểu luận Mai Lưu Huy

13 1 15 01DN15A,C1 Quản trị chuỗi cung ứng Trắc nghiệm Vũ Ngọc Đan Thanh

14 1 15 01DN15A,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

15 1 15 01DN15A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

16 1 15 01DN15A,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

17 1 15 01DN15A,C1 Thực tập cơ bản Nộp báo cáo Mai Lưu Huy

18 1 15 01DN15A,C1 Thực tập tốt nghiệp Nộp báo cáo Mai Lưu Huy

19 1 15 01DS15A1,C1 Bảo quản thuốc Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

20 1 15 01DS15A1,C1 Thực tập dược lâm sàng Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy

21 1 15 01DS15A1,C1 Dược liệu Trắc nghiệm Phạm Phước Đầy

22 1 15 01DS15A1,C1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Trắc nghiệm Trần Hòa Tú

23 1 15 01DS15A1,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Trịnh Quốc Tuấn

24 1 15 01DS15A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VỪ VÀ NHỎ

DƯỢC
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25 1 15 01DS15A1,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

26 1 15 01DS15A2,C2 Bảo quản thuốc Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

27 1 15 01DS15A2,C2 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Trắc nghiệm Trần Hòa Tú

28 1 15 01DS15A2,C2 Thực tập dược lâm sàng Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy

29 1 15 01DS15A2,C2 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Trịnh Quốc Tuấn

30 1 15 01DS15A2,C2 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

31 1 15 01DS15A2,C2 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

32 1 15 01DS15B1,D1 Bảo quản thuốc Trắc nghiệm Lê Huỳnh Đức Minh

33 1 15 01DS15B1,D1 Dược liệu Trắc nghiệm Nguyễn Linh Tuyền

34 1 15 01DS15B1,D1 Kỹ năng giao tiếp và tư vấn dược Trắc nghiệm Trần Hòa Tú

35 1 15 01DS15B1,D1 Thực tập dược lâm sàng Trắc nghiệm + Tự luận Nguyễn Quốc Huy

36 1 15 01DS15B1,D1 Chính trị Tự luận Nguyễn Xuân Lưu

37 1 15 01DS15B1,D1 Pháp luật Tự luận Trần Thị Ngọc Hết

38 1 15 01KT15A,C1 Phần mềm kế toán Misa Thực hành Kiều Bích Hằng

39 1 15 01KT15A,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

40 1 15 01KT15A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP



STT
Cơ
sở

Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

41 1 15 01KT15A,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

42 1 15 01KT15A,C1 Thực tập cơ bản Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

43 1 15 01KT15A,C1 Thực tập tốt nghiệp Nộp báo cáo Phạm Tường Vy

44 1 15 01MK15A,C1 Nghiệp vụ bán hàng Tự luận Ngô Thanh Tú

45 1 15 01MK15A,C1 Chiến lược và kế hoạch kinh doanh Tiểu luận Mai Lưu Huy

46 1 15 01MK15A,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

47 1 15 01MK15A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

48 1 15 01MK15A,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

49 1 15 01MK15A,C1 Thực tập cơ bản Nộp báo cáo Mai Lưu Huy

50 1 15 01MK15A,C1 Thực tập tốt nghiệp Nộp báo cáo Mai Lưu Huy

51 1 15 01PM15A,C1 Tiếng anh chuyên ngành Trắc nghiệm Đào Khánh Châu

52 1 15 01PM15A,C1 Lập trình Window 1 (VB.Net) Thực hành Trương Bá Vĩnh 

53 1 15 01PM15A,C1 Lập trình Window 2 (C#.NET) Thực hành Nguyễn Chí Thiện

54 1 15 01PM15A1,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

55 1 15 01PM15A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - ỨNG DỤNG PHẦN MỀM
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Khoá Lớp Môn học Hình thức thi Giáo viên Ghi chú

56 1 15 01PM15A1,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

57 1 15 01PM15A1,C1 Thực tập cơ bản Nộp báo cáo Nguyễn Tuấn vũ

58 1 15 01PM15A1,C1 Thực tập tốt nghiệp Nộp báo cáo Nguyễn Tuấn vũ

59 1 15 01TM15A,C1 Bảo trì hệ thống mạng Thực hành Nguyễn Tuấn Vũ

60 1 15 01TM15A,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Nguyễn Văn Tuân

61 1 15 01TM15A,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

62 1 15 01TM15A,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

63 1 15 01TM15A,C1 Thực tập cơ bản Nộp báo cáo Nguyễn Tuấn Vũ

64 1 15 01TM15A,C1 Thực tập tốt nghiệp Nộp báo cáo Nguyễn Tuấn Vũ

65 1 15 01YS15A1,C1 Kỹ năng tiền lâm sàng Thực hành Trương Phúc Hưng

66 1 15 01YS15A1,C1 Giáo dục quốc phòng - An ninh Thực hành Trịnh Quốc Tuấn

67 1 15 01YS15A1,C1 Giáo dục thể chất Thực hành Bùi Huỳnh Tuấn

68 1 15 01YS15A1,C1 Chính trị Tự luận Nguyễn Thanh Kỳ

PHÒNG ĐÀO TẠO

QUẢN TRỊ MẠNG MÁY TÍNH

Y SỸ ĐA KHOA

Lưu ý :  - Sinh viên xem danh sách thi trước khi thi 03 ngày, hoàn thành đầy đủ học phí, lệ phí theo quy định mọi thắc mắc liên hệ phòng 
Đào tạo để giải quyết trước khi thi ít nhất 01 ngày. Sau thời hạn trên phòng Đào tạo sẽ không giải quyết nếu có phát sinh say ra.


